Phụ lục 01.
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ
(Kèm công văn số:……./CV-KNĐL, ngày…../10/2025
của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm tỉnh Đắk Lắk
	STT
	NỘI DUNG
 THỰC HIỆN
	YÊU CẦU KỸ THUẬT
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	BỂ THU GOM
	

	1
	Giỏ chắc rác tinh
	- Kích thước: 300 x 300 x 300mm. 
- Vật liệu: Inox 304
- Gia công tại công trình
	Cái
	1
	(Thực hiện tại Cơ sở 2, 103 Nguyễn Văn Linh, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk)

	2
	Cắt đục nắp hố ga
	- Kích thước cắt: 400 x 400mm
	Cái
	1
	

	3
	Phao báo mực nước
	- Chiều dài dây phao: 5m
- Caratteristiche: 20(8)A 250V – 16(4)A 250V
- Nhiệt độ làm việc: 0-50oC
- Cấp bảo vệ: IP68
- Kích thước (mm): 106 x 154 x 54
- Trọng lượng: 1kg
	Cái
	1
	

	II
	BỂ ĐIỀU HOÀ
	

	1
	Bơm chìm nước thải
	 Bảo trì bảo dưỡng
	Cái
	2
	

	2
	Phao báo mực nước
	- Chiều dài dây phao: 5m
- Caratteristiche: 20(8)A 250V – 16(4)A 250V
- Nhiệt độ làm việc: 0-50oC
- Cấp bảo vệ: IP68
- Kích thước (mm): 106 x 154 x 54
- Trọng lượng: 1kg
	Cái
	1
	

	III
	BỂ KHUẤY CHÌM
	

	1
	Máy khuấy chìm
	Bảo trì bảo dưỡng
	Cái
	1
	

	2
	Máy thổi khí
	Bảo trì bảo dưỡng
	Cái
	2
	

	3
	Màng lọc MBR
	Vệ sinh
	Hệ thống
	1
	

	4
	Đồng hồ đo lưu lượng
	- Đường kính: DN25 (ống phi 34mm)
- Chất liệu thân: Đồng.
- Phạm vi đo: 0.07 – 7m3/h.
- Chiều dài: 225mm.
- Cấp chính xác: Cấp B.
	Cái
	1
	

	5
	Phao báo mực nước
	- Chiều dài dây phao: 5m
- Caratteristiche: 20(8)A 250V – 16(4)A 250V
- Nhiệt độ làm việc: 0-50oC
- Cấp bảo vệ: IP68
- Kích thước (mm): 106 x 154 x 54
- Trọng lượng: 1kg

	Cái
	1
	

	IV
	HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂU
	(Thực hiện tại Cơ sở 2, 103 Nguyễn Văn Linh, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk)

	1
	Tủ điện điều khiển
	Sửa chữa thay thế vật tư hư hỏng
Thiết bị chính LS
Thiết bị phụ trợ: Việt Nam/ Trung Quốc
	Hệ thống
	1
	

	2
	[bookmark: _GoBack]Hệ cáp điện đấu nối hệ thống
	Sữa chữa, thay thế, bổ sung theo hệ vật tư tủ điện.
Hãng cáp điện: Cadivi
	Hệ thống
	1
	

	V
	HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG KỸ THUẬT
	

	1
	Hệ thống ống kỹ thuật:
	Ống uPVC Tiền Phong
Cân chỉnh, bổ sung, thay thế các đường ống bị hư hỏng
	Hệ thống
	1
	

	VI
	LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
	

	1
	Tổ chức thi công
	Chuyển giao công nghệ và vận hành hệ thống
	Hệ thống
	1
	

	2
	Nhân công lắp đặt
	 
	Hệ thống
	1
	

	VII
	VẬN HÀNH VÀ NUÔI CẤY VI SINH LẦN ĐẦU
	

	1
	Khởi động vận hành hệ thống
	 
	Hệ thống
	1
	

	2
	Nuôi cấy vi sinh ban đầu
	 
	Hệ thống
	1
	



